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1 VÕ TRÚC AN Nữ 16/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

2 HUỲNH QUỐC ANH Nam 06/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

3 NGUYỄN NGỌC LAN ANH Nữ 28/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh ỨNG DỤNG STEM Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

4 NGUYỄN NGỌC MINH ANH Nữ 19/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông BÁN TRÚ

5 LƯU KIÊN BÀO Nam 30/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

6 HÀ NGỌC BẢO CHÂU Nữ 16/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

7 NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 13/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bơi lội KHÔNG BÁN TRÚ

8 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC Nam 18/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

9 QUÁCH GIA HÂN Nữ 04/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

10 NGUYỄN PHAN GIA HUY Nam 18/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

11 NGUYỄN TUẤN KHẢI Nam 02/04/2007 Thành Phố Hồ Chí Minh IELTS Bơi lội KHÔNG BÁN TRÚ

12 NGUYỄN CAO NGỌC KHÁNH Nữ 08/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

13 BÙI ANH KHÔI Nam 02/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

14 ĐOÀN THÀNH KIỆT Nam 29/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

15 VŨ NGỌC YẾN LINH Nữ 08/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG TRUNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

16 TRƯƠNG THỊ NGỌC LOAN Nữ 27/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

17 NGUYỄN TƯỜNG QUẾ LY Nữ 30/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

18 LÊ THỊ XUÂN MAI Nữ 22/03/2007 Thành phố hồ chí minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

19 NGUYỄN HUỲNH THẢO M MY Nữ 02/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông BÁN TRÚ

20 VÕ HOÀNG KIM NGÂN Nữ 17/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

21 LÊ THANH PHƯƠNG NGHI Nữ 01/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

22 TRẦN KHÁNH NGỌC Nữ 19/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

23 BÙI NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Nam 26/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

24 NGUYỄN HỌC MAI NHI Nữ 30/11/2007 Thành phố Hải Phòng IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

25 VÕ THẠCH NHIÊN Nữ 03/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

26 NGÔ KỲ PHONG Nam 26/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông BÁN TRÚ

27 ĐẶNG HOÀNG MINH PHÚC Nam 11/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng rỗ KHÔNG BÁN TRÚ

28 TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG Nữ 27/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông BÁN TRÚ

29 NGUYỄN NAM QUỐC Nam 17/10/2007 Cần Thơ IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

30 PHẠM TRƯỜNG SƠN Nam 14/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh

31 NGUYỄN NHƯ HỒNG THANH Nữ 18/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS 0 KHÔNG BÁN TRÚ

32 ĐINH DẠ THẢO Nữ 18/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

33 TRẦN THỊ ANH THỦY Nữ 25/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

34 ĐỖ NGỌC ANH THƯ Nữ 18/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng chuyền KHÔNG BÁN TRÚ

35 VÕ HOÀNG MINH TIÊN Nữ 27/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Bóng rỗ BÁN TRÚ

36 TẠ HUYỀN TRANG Nữ 19/06/2007 NGHỆ AN KỸ NĂNG SỐNG Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ

37 LÊ THANH TRÍ Nam 03/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS bơi lội KHÔNG BÁN TRÚ

38 HUỲNH NGỌC TRÚC Nữ 09/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG SỐNG 0 BÁN TRÚ

39 LÊ HỮU TRUNG Nam 31/07/2007 HÀ NỘI IELTS Bóng đá KHÔNG BÁN TRÚ

40 NGUYỄN ĐINH VŨ HOÀNG VINH Nam 07/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh IELTS Cầu lông KHÔNG BÁN TRÚ
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